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1 Bà Dương Thu Trúc Giáo viên Mẫu giáo An Hòa 1,210.000

2 Bà Đinh Thị Kim Cương Giáo viên Mẫu giáo Hoa Mai 1,210.000

3 Bà Nguyễn Như Hằng Hiệu trưởng Mẫu giáo An Long 1,210.000 2,420.000

4 Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Mẫu giáo An Long 1,210.000

5 Bà Huỳnh Ngọc Thùy Trang Giáo viên Mầm non An Long 1,210.000

6 Bà Nguyễn Thị Thu Loan Giáo viên Mẫu giáo Phú Ninh 1,210.000

7 Bà Nguyễn Thị Kim Chi NV văn thư Mầm non Phú Ninh 1,210.000 3,630.000

8 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Mầm non Phú Ninh 1,210.000

9 Bà Huỳnh Thị Thanh Hảo Giáo viên Mầm non Phú Ninh 1,210.000

10 Bà Lê Thị Thúy Vân Giáo viên MN Phú Thành A 1,210.000 2,420.000

11 Bà Cao Thị Oanh Giáo viên MN Phú Thành A 1,210.000

12 Bà Trần Thị Lệ Huyền Giáo viên Mẫu giáo Phú Thành B 1,210.000

13 Bà Nguyễn Thị Ngọc Sen Giáo viên Mẫu giáo Phú Thọ 1,210.000

14 Bà  Trần Thị Thúy Kiều Phó Hiệu trưởng Mầm non Tràm Chim 1,210.000 4,840.000

15 Bà Võ Thị Diễm Giáo viên Mầm non Tràm Chim 1,210.000

16 Bà Lương Thị Tuyết Hương Giáo viên Mầm non Tràm Chim 1,210.000

17 Bà Phạm Thị Hồng Cúc Giáo viên Mầm non Tràm Chim 1,210.000

18 Bà Trần Thị Thu Anh Giáo viên Mẫu giáo Ánh Dương 1,210.000

19 Bà Võ Thị Minh Sương Hiệu trưởng Mầm non Phú Cường 1,210.000 4,840.000

20 Bà Phạm Thị Thúy Kiều Giáo viên Mầm non Phú Cường 1,210.000

21 Bà Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên Mầm non Phú Cường 1,210.000

22 Bà Trần Thị Nhí Giáo viên Mầm non Phú Cường 1,210.000

23 Bà Huỳnh Thị Huyền Trân Phó Hiệu trưởng Mầm non Phú Đức 1,210.000 3,630.000

24 Bà Nguyễn Thị Thu Ngân Giáo viên Mầm non Phú Đức 1,210.000

25 Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên Mầm non Phú Đức 1,210.000

26 Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giáo viên Mẫu giáo Phú Xuân 1,210.000

27 Bà Nguyễn Đan Quế Phó Hiệu trưởng Mẫu giáo Phú Hiệp 1,210.000 2,420.000

28 Bà Phạm Thị Hồng Ngọc Giáo viên Mẫu giáo Phú Hiệp 1,210.000

29 Bà Lưu Thị Ngọc Phướng P.Hiệu trưởng MG Tân Công Sính 1,210.000 2,420.000

30 Bà Lê Hồng Nhung Giáo viên MG Tân Công Sính 1,210.000

31 Bà Lê Kim Loan Hiệu trưởng Mẫu giáo Hòa Bình 1,210.000 2,420.000

32 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Mẫu giáo Hòa Bình 1,210.000

33 Ông Nguyễn Hòa Tính Giáo viên TPTĐ Tiểu học An Hoà A 1,210.000

34 Bà Bùi Thị Kim Quế Giáo viên Tiểu học An Hoà B 1,210.000 2,420.000

35 Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên Tiểu học An Hoà B 1,210.000

Cấp Tiểu học

Cấp Mần non- Mẫu giáo
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36 Ông Tiêu Văn Mãi Hiệu trưởng Tiểu học An Hoà C 1,210.000 3,630.000

37 Ông Nguyễn Thành Ngữ Giáo viên Tiểu học An Hoà C 1,210.000

38 Ông Trần Minh Phương Giáo viên Tiểu học An Hoà C 1,210.000

39 Ông Phạm Công Nhu Hiệu trưởng Tiểu học An Long A 1,210.000 9,680.000

40 Ông Đặng Phú Thuận Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

41 Ông Nguyễn Tấn Phát Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

42 Bà Phan Thị Cẩm Duyên GV-TPTĐ Tiểu học An Long A 1,210.000

43 Ông Huỳnh Công Trí Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

44 Ông Bùi Phú Nghĩa Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

45 Bà Bùi Thị Tuyết Linh Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

46 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Tiểu học An Long A 1,210.000

47 Ông Võ Tuấn Kiệt Giáo viên Tiểu học An Long B 1,210.000 3,630.000

48 Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh Giáo viên Tiểu học An Long B 1,210.000

49 Bà Nguyễn Thị Bạch Trong Giáo viên Tiểu học An Long B 1,210.000

50 Ông Lê Trường Giang GV-TPTĐ Tiểu học Phú Ninh A 1,210.000

51 Bà Dương Thị Hồng Mai P.Hiệu trưởng Tiểu học Phú Ninh B 1,210.000 3,630.000

52 Ông Trần Duy Nhựt Giáo viên Tiểu học Phú Ninh B 1,210.000

53 Bà  Ngô Thị Ánh Tuyết Giáo viên Tiểu học Phú Ninh B 1,210.000

54 Ông  Nguyễn Văn Dư Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thành A1 1,210.000 6,050.000

55 Bà Lâm Thị Tuyết Phó Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thành A1 1,210.000

56 Ông Huỳnh Văn Bế Giáo viên Tiểu học Phú Thành A1 1,210.000

57 Bà Lê Thị Thảo Trang Giáo viên Tiểu học Phú Thành A1 1,210.000

58 Bà Võ Thị Kim Quyên Giáo viên Tiểu học Phú Thành A1 1,210.000

59 Bà Trần Văn Hận Giáo viên Tiểu học Phú Thành A2 1,210.000

60 Ông Lê Quang Trung Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thành A3 1,210.000 2,420.000

61 Ông Nguyễn Văn Trí GV-TPT Đội Tiểu học Phú Thành A3 1,210.000

62 Ông Nguyễn Tấn Huy Giáo viên Tiểu học Phú Thành B2 1,210.000 2,420.000

63 Bà Hồ Thị Thúy An GV-TPTĐ Tiểu học Phú Thành B2 1,210.000

64 Ông Nguyễn Văn Sĩ Giáo viên Tiểu học Phú Thọ A 1,210.000 3,630.000

65 Ông Thái Thanh Quý Giáo viên Tiểu học Phú Thọ A 1,210.000

66 Bà Cao Thị Thúy Giáo viên Tiểu học Phú Thọ A 1,210.000

67 Ông Đỗ Văn Hai Hiệu trưởng Tiểu học Phú Thọ B 1,210.000 2,420.000

68 Ông Nguyễn Thơ Văn Giáo viên Tiểu học Phú Thọ B 1,210.000

69 Bà Huỳnh Thị Trưng Giáo viên Tiểu học Phú Thọ C 1,210.000 2,420.000

70 Ông Nguyễn Duy Phương Giáo viên Tiểu học Phú Thọ C 1,210.000

71 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương Giáo viên TH Tràm Chim 1 1,210.000 4,840.000

72 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Giáo viên TH Tràm Chim 1 1,210.000

73 Bà Lê Thị Mỹ Phương Giáo viên TH Tràm Chim 1 1,210.000

74 Ông Lê Duy Chúc Hiệu trưởng TH Tràm Chim 1 1,210.000

75 Bà Nguyễn Thu Cúc NV thư viện- 

TB
Tiểu học Tràm Chim 2 1,210.000 4,840.000

76 Bà Trịnh Thị Nhã Phương Giáo viên Tiểu học Tràm Chim 2 1,210.000

77 Bà Đặng Dương Bạch Sang Giáo viên Tiểu học Tràm Chim 2 1,210.000

78 Bà Võ Thị Thu Hằng Giáo viên Tiểu học Tràm Chim 2 1,210.000

79 Ông Võ Văn Lộc Hiệu trưởng Tiểu học Tràm Chim 3 1,210.000 2,420.000

80 Bà Phan Thị Vân Tuyến Giáo viên Tiểu học Tràm Chim 3 1,210.000
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81 Ông Lê Văn Định Hiệu trưởng Tiểu học Phú Cường A 1,210.000 3,630.000

82 Bà Ngô Thị Lệ Thu Giáo viên Tiểu học Phú Cường A 1,210.000

83 Ông Phan Thanh Tuấn Giáo viên Tiểu học Phú Cường A 1,210.000

84 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên Phó Hiệu trưởng Tiểu học Phú Cường B 1,210.000 4,840.000

85 Bà Nguyễn Hồng Ngọc Giáo viên Tiểu học Phú Cường B 1,210.000

86 Bà Nguyễn Kim Trang Giáo viên Tiểu học Phú Cường B 1,210.000

87 Bà Trương Thị Hòa Giáo viên Tiểu học Phú Cường B 1,210.000

88 Bà Nguyễn Thị Thanh Giáo viên Tiểu học Phú Cường C 1,210.000 2,420.000

89 Ông Nguyễn Thành Trí Giáo viên Tiểu học Phú Cường C 1,210.000

90 Bà Lê Thị Ngọc Bích Giáo viên Tiểu học Phú Đức A 1,210.000

91 Bà Nguyễn Thị Loan Hiệu trưởng Tiểu học Phú Đức B 1,210.000 4,840.000

92 Bà Phạm Thị Hường Giáo viên Tiểu học Phú Đức B 1,210.000

93 Bà Nguyễn Thị Thanh Tú Giáo viên Tiểu học Phú Đức B 1,210.000

94 Bà Nguyễn Thị Thuý An Giáo viên Tiểu học Phú Đức B 1,210.000

95 Bà Trần Thu Thủy P.Hiệu trưởng Tiểu học Phú Hiệp A 1,210.000 4,840.000

96 Bà Hồ Kim Thùy Giáo viên Tiểu học Phú Hiệp A 1,210.000

97 Ông Trần Quan Chia Giáo viên Tiểu học Phú Hiệp A 1,210.000

98 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thiện Giáo viên Tiểu học Phú Hiệp A 1,210.000

99 Bà Võ Thị Thu Hà Giáo viên Tiểu học Phú Hiệp B 1,210.000 2,420.000

100 Ông Hoàng Văn Thảo Giáo viên Tiểu học Phú Hiệp B 1,210.000

101 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên TH Tân Công Sính A 1,210.000 2,420.000

102 Bà Đỗ Ngọc Tuyền Giáo viên TH Tân Công Sính A 1,210.000

103 Ông Lê Bá Ngôn P. Hiệu trưởng TH Tân Công Sính B 1,210.000 6,050.000

104 Bà Dương Thị Mộng Nhi Giáo viên TH Tân Công Sính B 1,210.000

105 Ông Đặng Quang Trung Giáo viên-TPTĐ TH Tân Công Sính B 1,210.000

106 Ông Nguyễn Trung Tín Giáo viên TH Tân Công Sính B 1,210.000

107 Bà Võ Thị Quyên NV-KT-VT TH Tân Công Sính B 1,210.000

108 Ông Lương Văn Út Hiệu trưởng Tiểu học Hòa Bình A 1,210.000 3,630.000

109 Ông Nguyễn Phúc Đảm Giáo viên Tiểu học Hòa Bình A 1,210.000

110 Ông Nguyễn Hoàng Em Giáo viên-TPTĐ Tiểu học Hòa Bình A 1,210.000

111 Ông Nguyễn Trung Hiếu Giáo viên Tiểu học Hòa Bình B 1,210.000 4,840.000

112 Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương Giáo viên Tiểu học Hoà Bình B 1,210.000

113 Bà Ngô Thị Diễm Giáo viên Tiểu học Hoà Bình B 1,210.000

114 Bà Đỗ Thị Ái Liên Giáo viên Tiểu học Hoà Bình B 1,210.000

115 Bà Trần Thị Kim Phượng Giáo viên THCS An Hòa 1,210.000 4,840.000

116 Ông Võ Văn Sánh Giáo viên THCS An Hòa 1,210.000

117 Bà Trần Thị Tuyết Vân Giáo viên THCS An Hòa 1,210.000

118 Bà Phan Thị Sang Giáo viên THCS An Hòa 1,210.000

119 Bà Lý Thị Phương Hồng Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000 9,680.000

120 Ông Dương Hoài Nam Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

121 Ông Ngô Tiến Thuỳ Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

122 Ông Đặng Hữu Tú Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

123 Ông Châu Thái Hồ Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

124 Bà Mai Thu Kiệp Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

Cấp THCS
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125 Ông Trần Phước Hảo Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

126 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên THCS Phú Ninh 1,210.000

127 Bà Trần Thái Thanh Thuyên Giáo Viên THCS Phú Thành A 1,210.000 7,260.000

128 Bà Phạm Thị Diễm Thúy Giáo Viên THCS Phú Thành A 1,210.000

129 Ông Đặng Phước Thoại Giáo Viên THCS Phú Thành A 1,210.000

130 Ông Phan Thanh Tùng Giáo viên-TPTĐ THCS Phú Thành A 1,210.000

131 Bà Nguyễn Thị Phương Hảo Giáo viên THCS Phú Thành A 1,210.000

132 Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên Giáo Viên THCS Phú Thành A 1,210.000

133 Bà Phạm Thị Thanh Xuân Giáo viên TH&THCS Phú Thành B 1,210.000 4,840.000

134 Ông Nguyễn Văn Vinh Giáo viên TH&THCS Phú Thành B 1,210.000

135 Bà Nguyễn Ái Hòa Giáo viên TH&THCS Phú Thành B 1,210.000

136 Bà Võ Thị Xuân Giáo viên-TPTĐ TH&THCS Phú Thành B 1,210.000

137 Ông Nguyễn Tấn Nhàn Hiệu trưởng THCS Phú Thọ 1,210.000 4,840.000

138 Bà Ngô Kiêm Yến Giáo viên-TPTĐ THCS Phú Thọ 1,210.000

139 Bà Trần Thị Phú Giáo viên THCS Phú Thọ 1,210.000

140 Bà Nguyễn Thị Thận Giáo viên THCS Phú Thọ 1,210.000

141 Ông Phạm Thành Công Hiệu trưởng THCS Tràm Chim 1,210.000 12,100.000

142 Ông Trần Văn Sang Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

143 Bà Đỗ Thị Hoàng Oanh Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

144 Bà Nguyễn Nhật Phượng Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

145 Bà Nguyễn Thị Ánh Loan Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

146 Bà Trần Thị Ngọc Nữ Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

147 Ông Nguyễn Ngọc Thảo Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

148 Bà Nguyễn Ngọc Tú Anh Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

149 Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng THCS Tràm Chim 1,210.000

150 Ông Nguyễn Văn Chí Công Giáo viên THCS Tràm Chim 1,210.000

151 Bà Lê Thị Sơn Ân Hiệu trưởng THCS Phú Cường 1,210.000 3,630.000

152 Ông Nguyễn Tuấn Hải Giáo viên THCS Phú Cường 1,210.000

153 Bà Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên THCS Phú Cường 1,210.000

154 Ông Lê Đăng Cao Hiệu trưởng THCS Phú Đức 1,210.000 2,420.000

155 Ông Trần Hà Quốc Phong Giáo viên THCS Phú Đức 1,210.000

156 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên THCS Phú Đức 1,210.000

157 Ông Mạc Quốc Cường Giáo viên TH&THCS Phú Xuân 1,210.000 2,420.000

158 Ông Lê Văn Đức Giáo viên TH&THCS Phú Xuân 1,210.000

159 Bà Hồ Thị Kim Son Giáo viên THCS Phú Hiệp 1,210.000 3,630.000

160 Bà Phan Thị Đợt Giáo viên THCS Phú Hiệp 1,210.000

161 Ông Huỳnh Hồng Luông Giáo viên THCS Phú Hiệp 1,210.000

162 Bà Võ Thị Thúy Liễu Hiệu trưởng THCS Tân Công Sính 1,210.000 2,420.000

163 Bà Ngô Cung Kính Giáo viên THCS Tân Công Sính 1,210.000

164 Ông Lê Minh Triều Giáo viên TTDN-GDTX 1,210.000 2,420.000

165 Bà Đỗ Ngọc Giàu Giáo viên TTDN-GDTX 1,210.000

Tổng cộng 199,650.000

Trung tâm dạy nghề-GDTX


